
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /QĐ-SoXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 1551/QĐ-SGTVT 

ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) 
về việc khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá 

từ Bến xe Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến Bến xe Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ vào 
khai thác;

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai 
thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ già từ nguồn ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quy định tổ chức, quản lý, khai thác 
hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành 
kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 5004/UBND-KTNS ngày 28 tháng 04 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải 
hành khách công công bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLVT ngày 01 tháng 8 năm 2025 của 
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc điểu chỉnh nội dung công bố hoạt 
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động của tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá số 607: Bến xe Miền Đông mới-
Bến xe Biên Hòa (trước đây là tuyến Bến xe buýt Tân Phú-Bến xe Biên Hòa);

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý điều hành VTHKCC Đồng Nai tại Văn 
bản số 247/TT-KHĐH ngày 01/8/2025 về việc điều chỉnh phương án hoạt động 
tuyến xe buýt số 607;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người 
lái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 1551/QĐ-SGTVT 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) về 
việc khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá 
từ Bến xe Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến Bến xe Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh và ngược lại.

1. Sửa đổi nội dung khoản 3 Điều 1, như sau:
“3. Điểm cuối tuyến: Bến xe Miền Đông mới”.
2. Sửa đổi nội dung khoản 4 Điều 1, như sau:
“4. Cự ly vận chuyển: 21,4 km”.
3. Sửa đổi nội dung khoản 5 Điều 1, như sau:
“5. Hành trình chạy xe: 

- Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới – đường song hành – quốc lộ 1 – (dưới 
chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu) -  Bến xe Ngã tư Vũng Tàu – đường Mạc Đỉnh 
Chi -  đường Lê Văn Duyệt – quốc lộ 1 – (quay đầu vòng xoay Tam Hiệp) – 
quốc lộ 1 -  đường Vũ Hồng Phô - đường Trần Quốc Toản - đường Phạm Văn 
Thuận – đường 30/4 – đường Cách mạng Tháng 8 -  đường Nguyễn Ái Quốc - 
Bến xe Biên Hòa.

- Lượt về: Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc – đường Cách mạng 
Tháng 8 - đường 30/4  - đường Phạm Văn Thuận - đường Trần Quốc Toản - 
đường Vũ Hồng Phô – quốc lộ 1 -  Bến xe Ngã tư Vũng Tàu – quốc lộ 1 – xa lộ 
Hà Nội -  Bến xe Miền Đông mới”.

4. Sửa đổi nội dung khoản 6 Điều 1, như sau:
“6. Thời gian khai thác trong ngày:
- Chuyến đầu tiên xuất bến
+ Tại Bến xe Miền Đông mới: 5 giờ 40 phút
+ Tại Bến xe Biên Hòa: 4 giờ 30 phút
- Chuyến cuối cùng xuất bến
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+ Tại Bến xe Miền Đông mới: 19 giờ 30 phút
+ Tại Bến xe Biên Hòa: 18 giờ 00 phút”.
5. Sửa đổi nội dung khoản 7 Điều 1, như sau:
“7. Thời gian giãn cách giữa hai chuyến xe: 20-30 phút”.
6. Sửa đổi nội dung khoản 8 Điều 1, như sau:
“8. Thời gian chạy xe một chuyến: 50 phút”.
7. Sửa đổi nội dung khoản 9 Điều 1, như sau:
“9. Tổng số chuyến xe khai thác trong ngày: 70 chuyến (đính kèm phụ lục 

1: biểu đồ chạy xe tuyến xe buýt số 607)”.
8. Sửa đổi nội dung khoản 11 Điều 1, như sau:
“11. Các điểm dừng đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm 

phụ lục 2)”.
9. Sửa đổi nội dung khoản 12 Điều 1, như sau:

“12. Phương tiện khai thác trên tuyến: 9 xe (trong đó có 2 xe dự phòng), 
tỉnh Đồng Nai 4 xe, Tp Hồ Chí Minh 5 xe.

TT Biển số xe Năm    
sản xuất

Sức chứa
(ngồi+đứng)

Nhãn 
hiệu Màu sơn Ghi chú

1 50F-033.84 2022 17 + 7 GAZ Cam

2 50F-033.85 2022 17 + 7 GAZ Cam

3 50F-043.16 2022 17 + 7 GAZ Cam

4 50F-043.06 2022 17 + 7 GAZ Cam

5 50F-049.50 2022 17 + 7 GAZ Cam

Phía Tp. 
HCM (Công 
ty Phương 

Trang)

6 50F-049.56 2022 17 + 7 GAZ Cam

7 50F-033.22 2022 17 + 7 GAZ Cam

8 50F-033.23 2022 17 + 7 GAZ Cam

9 50F-033.31 2022 17 + 7 GAZ Cam

Phía tỉnh 
Đồng Nai 

(Chi nhánh 
Tam Hiệp – 

Công ty 
Phương 
Trang)

”.

10. Thay thế cụm từ “Bến xe Tân Phú” bằng cụm từ “Bến xe Miền Đông 
mới”, “Sở Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Sở Xây dựng" tại Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/08/2025.
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Điều 3. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Giám 
đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng; Giám đốc Bến 
xe Biên Hòa, Giám đốc Chi nhánh Tam Hiệp - Công ty Cổ phần Xe khách 
Phương Trang FUTABUSLINE và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh;
- UBND phường Trấn Biên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Bến xe Miền Đông mới;
- VP đăng cổng thông tin Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 
Cong

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

           
Não Thiên Anh Minh
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PHỤ LỤC 1
BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN 607 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SoXD 
 ngày      tháng       năm 2025 của Sở Xây dựng)

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Chuyến Bến xe
Miền Đông 

mới

Bến xe
Biên Hòa

Chuyến
Bến xe

Biên Hòa
Bến xe

Miền Đông mới

1 5:40 6:30 1 4:30 5:20
2 6:10 7:00 2 4:55 5:45
3 6:30 7:25 3 5:20 6:10
4 7:00 7:50 4 5:45 6:35
5 7:20 8:10 5 6:05 6:55
6 7:40 8:30 6 6:25 7:15
7 8:00 8:50 7 6:45 7:35
8 8:25 9:15 8 7:05 7:55
9 8:50 9:40 9 7:25 8:15
10 9:15 10:05 10 7:50 8:40
11 9:40 10:30 11 8:15 9:05
12 10:05 10:55 12 8:40 9:30
13 10:30 11:20 13 9:05 9:55
14 10:50 11:45 14 9:30 10:20
15 11:15 12:05 15 9:55 10:45
16 11:35 12:25 16 10:20 11:10
17 11:55 12:45 17 10:45 11:35
18 12:15 13:05 18 11:05 11:55
19 12:40 13:30 19 11:25 12:15
20 13:05 13:55 20 11:45 12:35
21 13:30 14:20 21 12:05 12:55
22 13:55 14:45 22 12:30 13:20
23 14:20 15:10 23 12:55 13:45
24 14:45 15:35 24 13:20 14:10
25 15:10 16:00 25 13:45 14:35
26 15:35 16:25 26 14:10 15:00
27 16:00 16:50 27 14:35 15:25
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28 16:25 17:15 28 15:00 15:50
29 16:50 17:40 29 15:25 16:15
30 17:15 18:05 30 15:50 16:40
31 17:40 18:30 31 16:15 17:05
32 18:05 18:55 32 16:44 17:30
33 18:30 19:20 33 17:05 17:55
34 19:00 19:50 34 17:30 18:20
35 19:30 20:20 35 18:00 18:50
      
      

            - Thời gian chạy xe 01 chuyến: 50 phút   
            - Tổng số chuyến thực hiện: 70 chuyến/ngày  
            - Thời gian giãn cách: 20-30 phút/chuyến   
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PHỤ LỤC 2
CÁC ĐIỂM DỪNG, ĐÓN TRẢ KHÁCH TRÊN TUYẾN 607

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SoXD 
 ngày      tháng       năm 2025 của Sở Xây dựng)

Lượt đi Lượt về
TT

Vị trí Tên đường
TT

Vị trí Tên đường

1 Bến xe Biên Hòa Nguyễn Ái Quốc 1 Bến xe Ngã tư 
Vũng Tàu

2 VLXD Hai Vận CMT8 2 Trước cổng KCN 
Biên Hòa 2 Quốc lộ 1A

3 Đối diện shop 
Trúc Vân CMT8 3 Đường nhánh vào 

KCN 2 Quốc lộ 1A

4
Đối diện trường 
mẫu giáo Quang 

Vinh
CMT8 4 Bồn nước Quốc lộ 1A

5 Cục thuế Đồng 
Nai CMT8 5 Đối diện Bến xe 

Đồng Nai Quốc lộ 1A

6 Công viên Thanh 
Bình CMT8 6 Bến xe Đồng Nai Quốc lộ 1A

Nhà thiếu nhi 
Đồng Nai CMT8 7 Nhà hàng Sinh 

Đôi Vũ Hồng Phô

Đối diện trường 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
30 Tháng 4 8 Trường thực hành 

sư phạm Vũ Hồng Phô

Phòng tư pháp 
TP.Biên Hòa 30 Tháng 4 9 Trường THCS 

Bình Đa Vũ Hồng Phô

ĐD chợ đêm Biên 
Hoà 30 Tháng 4 10 UBND phường 

Bình Đa Trần Quốc Toản

Trường PTTH 
Ngô Quyền 30 Tháng 4 11 Photo Ánh 

Nguyệt Trần Quốc Toản

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo 30 Tháng 4 12 Đại lý Gas Huy 

Cường Phạm Văn Thuận

Nhà sách Lê Minh Phạm Văn Thuận Trường THPT 
Tam Hiệp Phạm Văn Thuận

Salon Thành Đạt Phạm Văn Thuận Chùa Viên Giác Phạm Văn Thuận

Đại lý Việt Tiến Phạm Văn Thuận Ngân hàng 
Teccombank Phạm Văn Thuận

7 Siêu thị thực phẩm 
D&F Phạm Văn Thuận 7 Đối diện Tiệm 

giầy Quỳnh Như Phạm Văn Thuận

8 DV massage 
AmySpa Phạm Văn Thuận 8 Trường THCS 

Tam Hiệp Phạm Văn Thuận

9 Salon ô tô 262 Phạm Văn Thuận 9 Garage Ba Trừ Phạm Văn Thuận

10 Cty mật ong Đồng 
Nai Phạm Văn Thuận 10 Trường trung cấp 

kỹ thuật số 2 Phạm Văn Thuận

11 Nhà nghỉ Thanh Phạm Văn Thuận 11 Công an phường Phạm Văn Thuận
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TT
Lượt đi

TT
Lượt về

Vị trí Tên đường Vị trí Tên đường
Minh Tân Mai

12 Cổng phường Tân 
Mai Phạm Văn Thuận 12 Ngân hàng ngoại 

thương Tân Mai Phạm Văn Thuận

13 Công an phường 
Tân Mai Phạm Văn Thuận 13 Cây xăng số 6 Phạm Văn Thuận

14 Bệnh viện đa khoa 
Biên Hòa Phạm Văn Thuận 14 Cty lạc Cường Phạm Văn Thuận

15 Cây xăng số 7 Phạm Văn Thuận 15 Cty dược Đồng 
Nai Phạm Văn Thuận

16 Trường THCS 
Tam Hiệp Phạm Văn Thuận 16 Quỹ đầu tư và 

phát triển tỉnh Phạm Văn Thuận

17 Tiệm giầy Quỳnh 
Như Phạm Văn Thuận 17 Công viên nước 

Ngôi Sao Nhỏ Phạm Văn Thuận

18 Ngân hàng 
Teccombank Phạm Văn Thuận 18 Coop Mart Biên 

Hòa Phạm Văn Thuận

19 Tiệm điện Hoàng 
Thắng Phạm Văn Thuận 19 Đối diện Sở Khoa 

học & Công nghệ Phạm Văn Thuận

20 Trường THPT 
Tam Hiệp Phạm Văn Thuận 20 Đối diện nhà sách 

Lê Minh Phạm Văn Thuận

21 Nhà sách Đức Trí Phạm Văn Thuận 21 Đối diện CV Đài 
tưởng niệm 30 Tháng 4

22 Bác sĩ Tế Trần Quốc Toản 22
Đối diện Trường 

PTTH Ngô 
Quyền

30 Tháng 4

23 Trường tiểu học 
Bình Đa (Cơ sở II) Trần Quốc Toản 23 Công viên Biên 

Hùng 30 Tháng 4

24 Đối diện Trường 
THCS Bình Đa Vũ Hồng Phô 24 BS Hữu 109 30 Tháng 4

25 Trường Chính trị 
tỉnh Vũ Hồng Phô 25 Trường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 30 Tháng 4

26 Đối diện nhà hàng 
sinh đôi Vũ Hồng Phô 26 Mẫu giáo Thanh 

Bình CMT8

27 Bồn nước QL1A 27 Điện máy Nguyên 
Thành CMT8

28 Đường nhánh vào 
KCN 2 Quốc lộ 1A 28 Sở Tài Chính CMT8

29 Trước cổng KCN 
Biên Hòa 2 Quốc lộ 1A 29 Trường Mẫu giáo 

Quang Vinh CMT8

30 Bến xe Ngã tư 
Vũng Tàu Quốc lộ 1A 30 Shop giày dép 

Trúc Vân CMT8

Đại lý Ống nhựa 
Vĩnh Khánh CMT8

31 Bến xe Biên Hòa Nguyễn Ái Quốc
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